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	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân 

	I
	Số phòng học/số lớp
	14/14
	1,375 m2/1HS

	II
	Loại phòng học
	
	-

	1
	Phòng học kiên cố
	14
	673,4 m2

	2
	Phòng học bán kiên cố
	
	-

	3
	Phòng học tạm
	
	-

	4
	Phòng học nhờ
	
	-

	III
	Số điểm trường
	1
	1

	IV
	Tổng diện tích đất (m2)
	14.860
	30,51m2/1HS

	V
	Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
	
	

	VI
	Tổng diện tích các phòng
	
	

	1
	Diện tích phòng Hiệu trưởng
	1
	22,68 m2/1 Phòng

	2
	Diện tích văn phòng Hiệu phó
	1
	22,68 m2/1 Phòng

	3
	Diện tích văn phòng
	1
	24,96 m2/1 Phòng

	4
	Diện tích phòng y tế
	1
	20,16 m2/1 Phòng

	5
	Diện tích phòng Hội trường 
	1
	65,98 m2/1 Phòng

	6
	Diện tích phòng học 
	14
	48,10 m2/1 Phòng

	7
	Diện tích phòng Đội
	1
	24,32 m2/1 Phòng

	8
	Phòng Giáo dục truyền thống
	1
	63,57m2/1 Phòng

	9
	Diện tích thư viện + phòng đọc sách
	1
	96,20 m2/1 Phòng

	10
	Phòng tin học
	1
	66,64 m2/1 Phòng

	11
	Phòng mĩ thuật
	1
	48,10 m2/1 Phòng

	12
	Phòng âm nhạc
	1
	48,10 m2/1 Phòng

	13
	Phòng Anh Văn
	1
	65,28 m2/1 Phòng

	14
	Phòng nghỉ cho GV 
	3
	

	VII
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu 
(Đơn vị tính: bộ)
	
	

	1
	Khối lớp 1
	35
	1bộ/1 lớp

	2
	Khối lớp 2
	35
	1bộ/1 lớp

	3
	Khối lớp 3
	35
	1bộ/1 lớp

	4
	Khối lớp 4
	35
	1bộ/1 lớp

	5
	Khối lớp 5
	35
	1bộ/1 lớp

	VIII
	Tổng số máy vi tính đang được sử dụng 
phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)
	78
	1HS/1bộ

	1
	Số máy tính phục vụ giảng dạy
	41
	1HS/1 bộ

	IX
	Tổng số thiết bị văn phòng + lớp
	
	Số thiết bị/lớp

	1
	Ti vi
	1
	

	2
	Đầu đĩa
	1
	

	3
	Thùng loa gổ Actitos
	1
	

	4
	Máy chiếu OverHead/projector/vật thể
	2
	

	5
	Máy tính xách tay
	3
	

	6
	Máy tính để bàn 
	11
	

	7
	Máy in
	6
	

	8
	Máy photocopy
	2
	

	9
	Máy nước nóng
	1
	

	10
	Đàn ORGAN
	2
	

	11
	Bộ loa làm lễ
	1
	

	12
	Bàn tiếp khách Inox + 8 ghế dựa
	1
	

	13
	Bàn tiếp khách kiếng
	2
	

	14
	Bàn làm việc bằng gỗ
	6
	

	15 
	Bàn làm việc bằng ván ép
	4
	

	16
	Bàn xếp Học sinh
	600
	

	17
	Ghế ngồi học sinh
	1200
	

	18
	Bàn vi tính 1 chổ ngồi HS
	35
	

	19
	Bàn vi tính 2 chổ ngồi HS
	20
	

	20
	Bàn vi tính cho GV
	2
	

	21
	Bàn GV dạy lớp
	36
	

	22
	Bàn GV kết hợp để máy vi tính
	6
	

	23
	Ghế ngồi máy tính HS
	75
	

	24
	Ghế GV dạy lóp 
	30
	

	25
	Ghế dựa nệm xám 
	33
	

	26
	Ghế dựa nệm đỏ
	10
	

	27
	Ghế nhựa xếp học tin hoc
	36
	

	28
	Tủ hồ sơ
	31
	

	29
	Tủ đựng sách PL
	1
	

	30
	Tủ đựng thiết bị
	6
	

	31
	Tủ lạnh
	1
	

	32
	Quạt đảo
	96
	

	33
	Quạt treo tường
	72
	

	34
	Bóng đèn 1m2
	240
	

	35
	Bảng chống lóa
	30
	

	36
	Bộ bảng tương tác phục vụ giảng dạy
	3
	

	37
	Rèm cửa
	96
	

	38
	Bình PCCC
	18
	

	39
	Ổn áp nhỏ 2kw
	1
	

	40
	Ổn áp lớn
	1
	

	41
	Bục để ảnh Bác
	1
	

	42
	Bục Thuyết Trình
	1
	

	43
	Loa giám sát TNJV06-D
	1
	

	44
	Loa hộp 6W TNJV06-D
	1
	

	45
	Bộ chọn 20 vùng loa
	1
	

	46
	Loa phóng thanh bằng sắt
	1
	

	47
	Bộ trống gõ công tác Đội
	1
	




	
	Nội dung
	Số lượng (m2)

	X
	Nhà bếp
	
1 nhà bếp (200 m2)


	XI
	Nhà ăn
	1 nhà ăn (400m2)




	
	Nội dung
	Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)
	Số chỗ 
	Diện tích 
bình quân/chỗ

	XII
	Phòng nghỉ cho 
học sinh bán trú 
	
	
	

	XIII
	Khu nội trú 
	
	
	



	XIV
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/học sinh

	
	
	
	Chung
	Nam/Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh* 
	x
	
	x
	
	33,66 m2

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh*
	
	
	
	
	


(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).                                               
	
	
	Có
	Không

	XV
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	x
	

	XVI
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	x
	

	XVII
	Kết nối internet (ADSL)
	x
	

	XVIII
	Trang thông tin điện tử (website) của trường
	http:\\thdinhan.dautieng.edu.vn
	

	XIX
	Tường rào xây
	
	x


Định An, ngày 31 tháng 8 năm 2023
[bookmark: _GoBack]                                                         Thủ trưởng đơn vị


